

Tên GV soạn bài : Hoàng Thị Phượng	Tên GV TPB, Chuẩn hoá: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Lâm
	Tuần: 
Tiết: 
	ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I


Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 8
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Hệ thống hóa kiến thức về đa thức nhiều biến (các phép tính với đa thức nhiều biến; HĐT đáng nhớ).
- Hệ thống hóa kiến thức về phân thức đại số, phép cộng, phép trừ phân thức đại số, phép nhân, phép chia phân thức đại số.


- Hệ thống hóa kiến thức về hàm số và đồ thị hàm số (hàm số bậc nhất; đồ thị hàm số  ).
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: học sinh tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: học sinh phân công được nhiệm vụ trong hoạt động nhóm, có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp, đề xuất được những ý kiến đóng góp góp phần hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: linh động, nhạy bén trong quá trình thảo luận, giải bài tập. 
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: sử dụng ngôn ngữ toán học để lập luận trình bày lời giải các bài toán có lời văn, phát biểu được các khái niệm, các hằng đẳng thức đáng nhớ. 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: biết tổng hợp kiến thức, vẽ sơ đồ tư duy; thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, sử dụng các kí hiệu toán học, … trong giải bài tập thực hiện tính toán với biểu thức có nhiều phép toán có chứa đa thức, đơn thức, phân thức và giải quyết các bài toán thực tế.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: sử dụng thước thẳng để vẽ đồ thị của hàm số.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, phấn màu, bảng phụ hoặc máy chiếu. 
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: 5 phút) 
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh

b) Nội dung: Trò chơi với các câu hỏi trắc nghiệm hệ thống các kiến thức về khai triển nhanh HĐT; các phép tính với đa thức; tìm ; cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số.
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm trong trò chơi
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
CHƠI TRÒ CHƠI: SÓC NHẶT HẠT DẺ
Luật chơi: Chú Sóc nâu đang cố gắng nhặt những hạt dẻ để mang về tổ. Các em hãy giúp đỡ chú Sóc bằng cách trả lời đúng các câu hỏi nhé. Mỗi câu trả lời đúng các em sẽ nhận được 1 phần quà. Trả lời sai cơ hội sẽ dành cho các bạn khác.
- Yêu cầu HS tham gia trò chơi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Tích cực tham gia chơi trò chơi, thảo luận trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng.
* Báo cáo, thảo luận
- Học sinh tự trả lời cá nhân hoặc thảo luận trong nhóm bàn để đưa ra đáp án.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên đưa ra đáp án chính xác để đối chiếu với đáp án học sinh trả lời.
	Câu 1: Thu gọn đa thức

  ta được:

[bookmark: MTBlankEqn]A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 2: Tính: 


A. .             B. .


C. .              D. .

Câu 3: Kết quả viết biểu thức sau dưới dạng tích  là

A. .        

B. .

C. .          

D. .


Câu 4: Điều kiện của  để phân thức  xác định là:


A. .            B. .


C. .            D. .

Câu 5: Kết quả phép tính   là


A. .           B. .   


C. .            D. .
Đáp án:
Câu 1: A; Câu 2: B; Câu 3: D; Câu C; Câu 5: A.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- Hệ thống lại kiến thức của chương 1 và chương 2.
b) Nội dung: 
- GV cho HS trình bày sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung kiến thức trọng tâm trong chương 1 và chương 2 đã chuẩn bị ở nhà.
- GV giới thiệu những dạng bài tập cơ bản.
c) Sản phẩm: 
- Sơ đồ tư duy của HS
* Sơ đồ tư duy chương 1:
[image: ]


* Sơ đồ tư duy chương 2:
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	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Nhắc lại nhiệm vụ đã giao về nhà từ tiết học trước?
- Lên bảng trình bày nội dung đã chuẩn bị
- Các nhóm nhận xét, bổ sung
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Nhắc lại nhiệm vụ của nhóm .
- Đại diện nhóm lên trình bày nội dung đã chuẩn bị.
- Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm lên trình bày
- Các nhóm còn lại thảo luận đưa ra nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
	I. Hệ thống hóa kiến thức
Nhiệm vụ của nhóm:
Nhóm 1: Vẽ sơ đồ tư duy hệ thống hóa kiến thức của chương 1
Nhóm 2: Vẽ sơ đồ tư duy hệ thống hóa kiến thức của chương 2





3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: 20  phút)
a) Mục tiêu: Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các đa thức, phân thức đại số; Phân tích đa thức thành nhân tử, hằng đẳng thức.
b) Nội dung: HS là bài tập theo các dạng
Dạng 1: Rút gọn biểu thức.
Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử.

Dạng 3: Tìm  nguyên để biểu thức có giá trị nguyên.
c) Sản phẩm: Lời giải các bài tập trong từng dạng bài của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 1, 2
Bài 1: Thu gọn các đa thức sau:

a) ; 	         

b) ; 

c) ;  

d) . 

e) 

f) 


(với ,  là hằng số).

Bài 2: Rút gọn biểu thức sau

a) ;    

b) .	;
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân suy nghĩ làm bài tập 1, 2 
- Lần lượt học sinh lên bảng trình bày bài làm của mình
* Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lên bảng trình bày bài tập
- Học sinh khác theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng.
	Dạng 1. Rút gọn biểu thức.
Phương pháp giải:
- Áp dụng các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia đa thức, phân thức đại số, các hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức.
Bài 1.

a) 





b) 





c) 





d) 





e) 





f) 








(với ,  là hằng số).
Bài 2: Rút gọn biểu thức sau

a) 

  

.

b) 





	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Thảo luận nhóm bàn hoàn thành bài tập 3, 4:
Bài tập 3: Phân tích thành nhân tử các biểu thức

a) .

b) .

c)  

d)  
Bài tập 4:  Phân tích thành nhân tử các biểu thức sau:

a) .

b) .

c)  

d)  
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm bàn làm bài tập 3, 4
- Nhóm học sinh trong bàn trình bày ra nháp sau đó đại diện nhóm lên bảng trình bày từng phần
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày trên bảng.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng của bài.
	Dạng 2. Phân tích đa thức thành nhân tử.
Vận dụng HĐT để phân tích đa thức thành nhân tử.
Bài tập 3: Phân tích thành nhân tử các biểu thức

a) 

.

b) .



.

c) 

 



 

.

d) 



.
Bài 4: 

a) 





.

b) 





.

c) 







d) 







	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập 5

Bài 5: Tìm các số nguyên  để giá trị của các biểu thức sau là số nguyên:

a) 

b)  

* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động cá nhân suy nghĩ làm bài tập 5 ra giấy nháp.
* Báo cáo, thảo luận
- Học sinh lên bảng trình bày bài tập của mình
- Học sinh khác theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng.
	
Dạng 3: Tìm  nguyên để biểu thức có giá trị nguyên.


Tìm  nguyên để biểu thức  có giá trị nguyên.
Bước 1: Tìm ĐKXĐ của biểu thức. Rút gọn biểu thức.




Bước 2: Biến đổi biểu thức về dạng  (Trong đó  là các biểu thức có giá trị nguyên khi  nguyên;  có giá trị là số nguyên).


Bước 3: Tìm các ước của , từ đó tính giá trị của 

Bước 4: Đối chiếu ĐKXĐ của  rồi kết luận.
Bài 5:

a) 



ĐKXĐ của biểu thức : ; 
Ta có 




Giá trị của  nguyên khi  đạt giá trị nguyên.


Suy ra  đạt giá trị nguyên, hay 

Do đó 


Mà ; 


Vậy với  thì  có giá trị nguyên.

 b) 

 Điều kiện xác định của biểu thức :


 và 


 Với và , ta có:














Giá trị của biểu thức  là số nguyên khi là số nguyên


Suy ra:  thuộc tập hợp ước của 

Nên 
Lập bảng giá trị:
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	





Vậy với  thì  có giá trị nguyên.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: 10 phút) 
a) Mục tiêu: Vận dụng định nghĩa phân thức đại số, các phép toán với phân thức đại số để giải quyết các bài toán thực tế. 
b) Nội dung: Bài toán thực tế có nội dung liên quan chương phân thức đại số.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 5
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập 6:
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hoạt động nhóm trong thời gian 5 phút để hoàn thành bài tập 6 ra bảng nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm lên trình bày sản phẩm thảo luận của nhóm 
- Các nhóm theo dõi, nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
- Giáo viên chốt đáp án đúng của bài
	


Bài tập 6: An đi bộ  từ nhà của mình tới trung tâm thể thao. Sau khi chơi bóng rổ, An đi bộ về nhà với tốc độ chỉ đạt  so với lúc đi. Gọi  là tốc độ của An lúc đi.
a/ Hãy viết biểu thức biểu thị thời gian An đi và thời gian An về.

b/ Nếu tốc độ lúc An đi là  thì tổng thời gian An đi và về là bao lâu?
Giải:
a) Thời gian An đi từ nhà tới trung tâm thể thao là:

 (giờ)
Thời gian An đi từ trung tâm thể thao về nhà là:

 (giờ)
Tổng thời gian An đi và về là:

 (giờ)



b) Nếu tốc độ lúc đi là  tức là  thì thay vào biểu thức  ta có:

 (giờ)


 Hướng dẫn tự học ở nhà (5 phút)
- Tự hoàn thành các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã chữa trên lớp.
- Làm bài tập thêm:
Bài 1: Thực hiện các phép tính sau :



a/  .                     b/  .                   c/ .  



d/  .                      e/  .                f/ .  
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức


a)  với .


b)  với .
Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.


a/ .                                   b/  .


c/ .                          d/ .  


e/  .                                     f/  .  
- Các nhóm hoàn thiện sơ đồ tư duy chương 3: Hàm số và đồ thị để tiết sau ôn tập.
- Xem lại các dạng bài tập của chương 3.

	Tiết 2


1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu (khoảng: 6 phút).


a) Mục tiêu: Gợi hứng thú đầu tiết học; vận dụng kiến thức về hàm số  vào trả lời các câu hỏi trong trò chơi “chiếc nón kì diệu”.
b) Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trong trò chơi.



Câu 1. Cho hàm số . Tìm giá trị của  tương ứng với giá trị của .




A..			B. .			C. .			D. .








Câu 2. Một ca nô đi xuôi dòng trên một khúc sông từ  đến  dài . Biết vận tốc dòng nước là . Gọi là vận tốc của ca nô. Phân thức biểu diễn thời gian ca nô đi xuôi dòng từ  đến  là




	A.  (giờ).		B.  (giờ).		C.  (giờ).		D.  (giờ).

Câu 3. Tọa độ của điểm  trong hình 1 là
[image: ]Hình 1







A.. 	B. . 	C. . 		D. .


Câu 4. Cho hàm số bậc nhất . Kết quả tính  là




	A. .			B. .			C. .			D. .

Câu 5. Đồ thị hàm số  đi qua điểm nào?




	A. .		B. .		C. .		D. .

Câu 6. Đường thẳng  song song với đường thẳng nào?




	A. .		B. .		C. .	D. .

Câu 7. Hệ số góc của đường thẳng  là




	A. .			B. .			C. .			D. .



Câu 8. Đường thẳng  đi qua  và song song với đường thẳng  là




	A. .		B. .	C. .	D. .


Câu 9. Vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .
	A. Cắt nhau.		B. Trùng nhau.	C. Song song.		D. Không cắt nhau.
Câu 10. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
A. 
Điểm thuộc trục hoành có hoành độ bằng .
B. 
Điểm thuộc trục tung có tung độ bằng .
C. 
Điểm thuộc trục hoành có tung độ bằng .
D. 
Điểm thuộc trục tung có hoành độ khác .
c) Sản phẩm: Câu trả lời cho các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập : 
(Hoạt động nhóm theo tổ: Chia lớp thành 4 tổ).
- GV cho HS chơi trò chơi: “ Chiếc nón kỳ diệu”.
- GV chiếu luật chơi lên màn hình, yêu cầu HS tìm hiểu luật chơi.
- GV chiếu các nội dung câu hỏi lên màn hình theo sự lựa chọn của HS đại diện cho các tổ, yêu cầu HS hoạt động theo tổ, đại diện tổ trả lời các câu hỏi.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS Nghiên cứu luật chơi, các tổ thảo luận, đại diện tổ trả lời các câu hỏi và quay nhận thưởng. 
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS đại diện tổ trả lời các câu hỏi .
- Hs cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, quá trình  chơi của học sinh.
- Tổng kết điểm của các đội.
	Trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”
Luật chơi:
Cử 1 thư ký tổng hợp điểm.
Bước 1: Đại diện mỗi tổ sẽ quay vòng quay chiếc nón kỳ diệu, tổ nào có mức điểm cao hơn sẽ tham gia lượt chơi trước.
Bước 2: Chọn ngẫu nhiên các câu hỏi từ 1 đến 10. Trả lời đúng sẽ quay vào các ô tương ứng với mức điểm đạt được. Trả lời sai, cơ hội sẽ đến với đội chơi tiếp theo.
Ngoài ra vòng quay còn có các ô phần thưởng; mất điểm; gấp đôi; chia đôi; mất lượt…  
Đáp án:
	Câu 1. A.
	Câu 6. C.

	Câu 2. C.
	Câu 7. B.

	Câu 3. B.
	Câu 8. D.

	Câu 4. D.
	Câu 9. A.

	Câu 5. A.
	Câu 10. C.





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (khoảng: 8 phút)
a) Mục tiêu: Hệ thống hóa kiến thức chương 3.
b) Nội dung: Kiến thức chương 3 .
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy kiến thức chương 3.
d) Tổ chức thực hiện: 

[image: ]
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
Yêu cầu HS treo sơ đồ kiến thức chương 3 đã được giao về nhà.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chuẩn bị các sản phẩm đã chuẩn bị ở nhà treo trên bảng.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện một nhóm lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, chú ý, bổ sung ý kiến cho nhóm bạn.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, quá trình chuẩn bị của học sinh.
- GV nhấn mạnh nội dung ôn tập trong tiết 2:
+ Vận dụng kiến thức về hàm số bậc nhất trong bài toán thực tế.
+ Củng cố kiến thức về Hàm số và Đồ thị.
	Tổng hợp kiến thức chương 3 bằng sơ đồ tư duy


3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng: 18 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức về hàm số và đồ thị hàm số.
b) Nội dung: HS thực hiện Bài 1; Bài 2 (Phiếu học tập):





Bài 1. Cho hai hàm số  và .


a) Vẽ đồ thị hàm số  trên mặt phẳng tọa độ.






b) Tìm  để đồ thị của hàm số   đi qua điểm  và có hệ số góc bằng .


c) Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .

Bài 2. Cho hàm số bậc nhất .


a) Tìm  để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng .

b) Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị  tìm được ở câu a.






c) Tìm tọa độ giao điểm  của đồ thị của hàm số tìm được ở câu a và đồ thị của hàm số . Tính diện tích của tam giác , trong đó  là giao điểm của đường thẳng với trục .
c) Sản phẩm: Lời giải  bài 1, bài 2 (Phiếu học tập).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS làm Bài 1 (PHT).
- Hoạt động cá nhân ý a.
- Hoạt động nhóm đôi ý b, c
- GV đưa ra các câu hỏi gợi ý:
+ Nêu các bước thực hiện xác định hàm số bậc nhất.


+ Nêu các bước vẽ đồ thị của hàm số bậc nhất .
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc đề bài, suy nghĩ cá nhân câu a, thảo luận nhóm đôi ý b, c làm ra phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS lần lượt lên bảng trình bày.
- Hs cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, cho điểm HS.




- GV nhấn mạnh lại cách xác định và vẽ đồ thị của hàm số , hệ số góc của đường thẳng , vị trí tương đối của hai đường thẳng.
	

Dạng 4. Bài tập tổng hợp về hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số . 
Phương pháp giải:
- Xác định hàm số:


+ Gọi hàm số cần tìm có dạng.


+ Dựa vào dữ kiện đề bài cho tìm giá trị của hệ số  và . 
+ Kết luận.


- Vẽ đồ thị của hàm số : 


+ TH 1: Hàm số dạng 



Xác định điểm  rồi vẽ đường thẳng đi qua   và  .


+ TH2: Hàm số dạng  . 


Xác định hai điểm  và  rồi vẽ đường thẳng đi qua hai điểm đó.


- Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng   và:



+ Nếu  thì cắt .



+ Nếu  và  thì .




+ Nếu  và  thì  trùng  với .
Bài 1. 


a) Vẽ đồ thị của hàm số .




Với  thì , ta được điểm  thuộc đồ thị của hàm số .




Với  thì , ta được điểm  thuộc đồ thị của hàm số .




Vậy đồ thị của hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm  và .
[image: ]




b) Vì đường thẳng  có hệ số góc bằng  nên  (thỏa mãn điều kiện).


Vì đồ thị của hàm số  đi qua điểm  nên ta có:

.

.




Vậy .



c) Đường thẳng  có ; .



    Đường thẳng  có ; .


Ta thấy ;  .

Vậy .

	* GV giao nhiệm vụ học tập 
- GV yêu cầu HS làm Bài 2 (phiếu học tập): 
+ Câu a, b: HS hoạt động cá nhân, trình bày PHT.
+ Câu c: Thảo luận nhóm đôi.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc đề bài, suy nghĩ cá nhân ý a, b và trình bày vào phiếu học tập.
- HS thảo luận nhóm đôi ý c và trình bày vào phiếu học tập.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS đứng tại chỗ trả lời câu a.
- 1 HS trình bày câu b trên bảng.
- Hs cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, cho điểm HS.


- GV nhấn mạnh cách vẽ đồ thị hàm của số . 
- Lưu ý cách trình bày cho HS.
	Bài 2.



a) Để đồ thị của hàm số   song song với đường thẳng  thì:



 (thỏa mãn điều kiện)

Vậy hàm số có dạng 

b) Vẽ đồ thị của hàm số .




Với  thì , ta được điểm  thuộc đồ thị của hàm số 




Với  thì , ta được điểm  thuộc đồ thị của hàm số 



Vậy đồ thị của hàm số  là đường thẳng đi qua hai điểm  và .
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c)  là giao điểm của hai đường thẳng  và . 

Ta có: .

.

.


Với  thì .

Vậy .



 là giao điểm của đường thẳng  với trục .

Ta có: .

.


Với  thì .

Vậy .
[image: ]


Diện tích tam giác  là: .


Mà ; .

Vậy diện tích tam giác  là: 

 (đơn vị đo diện tích).


4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng: 8 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS sử dụng kiến thức về hàm số để làm bài toán thực tế.
b)  Nội dung: 



- Bài 3 (phiếu học tập): Số tiền thuế thu nhập cá nhân khi mức thuế trong năm trong khoảng từ trên  triệu đồng đến  triệu đồng được cho bởi công thức sau:  (triệu đồng).

Trong đó  (triệu đồng) là mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm.

a)  có phải là hàm số bậc nhất không? 

b) Tính số thuế thu nhập phải đóng khi mức thu nhập chịu thuế trong năm là  triệu đồng.



c) Nếu người đó phải đóng  triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân thì mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm là bao nhiêu? Biết rằng người đó thu nhập chịu thuế trong khoảng từ triệu đồng đến  triệu đồng.
c)  Sản phẩm: Lời giải bài 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 người làm bài 3.
- GV đặt các câu hỏi: 
+ Xác định hàm số bậc nhất đề bài cho.

+ Tính ?


+ Tính  biết .
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận nhóm và trình bày ra bảng nhóm trong 4 phút.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày Bài 3. 
- Hs cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá kết quả, cho điểm HS.
- Nhấn mạnh tính thực tế của hàm số.
	Bài 3.




a)  là hàm số bậc nhất vì  có dạng hàm số  .

b) Số thuế thu nhập phải đóng khi mức thu nhập chịu thuế trong năm là  triệu đồng sẽ là:

 (triệu đồng).


c) Nếu người đó phải đóng  triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân thì mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm là .
Ta có:



.

.

 (triệu đồng).


Vậy nếu người đó phải đóng  triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân thì mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm là  triệu đồng.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (khoảng: 1 phút)
- Ôn tập lại các kiến thức đã học trong học kỳ 1.
- Xem lại các bài tập đã giải trong tiết học.
- Hoàn thành Phiếu bài tập về nhà.

Họ và tên:………………………………				Lớp:…….

PHIẾU HỌC TẬP: ÔN TẬP HỌC KỲ 1 (tiết 2)





Bài 1. Một xưởng may lập kế hoạch may  bộ quần áo trong  ngày. Nhờ cải tiến kỹ thuật, xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm  ngày và may vượt kế hoạch  bộ quần áo.

a) Hãy viết phân thức theo biến  biểu thị số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được theo kế hoạch.
b) Viết phân thức biểu thị số bộ quần áo thực tế xưởng may được mỗi ngày.
c) Viết biểu thức biểu thị số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch.

d) Nếu theo kế hoạch, mỗi ngày xí nghiệp may  bộ quần áo thì nhờ cải tiến kỹ thuật, mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch bao nhiêu bộ quần áo?






Bài 2. Cho hai hàm số  và  .


a) Vẽ đồ thị hàm số  trên mặt phẳng tọa độ.






b) Tìm để đồ thị hàm số    đi qua điểm  và có hệ số góc bằng .


c) Xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng  và .


Bài 3. Cho hàm số bậc nhất .


a) Tìm  để đồ thị hàm số song song với đường thẳng .

b) Vẽ đồ thị hàm số với giá trị  tìm được ở câu a.






c) Tìm giao điểm của đồ thị hàm số tìm được ở câu a và đồ thị hàm số . Tính diện tích của tam giác , trong đó  là giao điểm của đồ thị hàm số  với trục .



Bài 4. Số tiền thuế thu nhập cá nhân khi mức thuế trong năm trong khoảng từ trên triệu đồng đến  triệu đồng được cho bởi công thức sau: 

 (triệu đồng).

Trong đó  (triệu đồng) là mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm.

a) Tính số thuế thu nhập phải đóng khi mức thu nhập chịu thuế trong năm là  triệu đồng.



b) Nếu người đó phải đống  triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân thì mức thu nhập chịu thuế của người đó trong năm là bao nhiêu? Biết rằng người đó thu nhập chịu thuế trong khoảng từ triệu đồng đến  triệu đồng.




PHIẾU BÀI TẬP VỀ NHÀ – ÔN TẬP HỌC KỲ I








Bài 1. Một xe ô tô đi từ Hà Nội đến Vinh với vận tốc trung bình  và dự kiến đến Vinh sau  giờ xe chạy. Tuy nhiên sau  giờ chạy với vận tốc , xe dừng nghỉ  phút. Sau khi dừng nghỉ, để đến Vinh đúng thời gian dự kiến, xe phải tăng vận tốc so với chặng đầu.
a) Tính độ dài quãng đường Hà Nội – Vinh.
b) Tính độ dài quãng đường còn lại sau khi dừng nghỉ.



c) Cho biết chặng đường thứ hai xe tăng vận tốc thêm . Hãy viết biểu thức  biểu thị thời gian (tính bằng giờ) thực tế xe chạy hết chặng đường Hà Nội – Vinh.


d) Tính giá trị của biểu thức  lần lượt tại , từ đó cho biết ở chặng thứ hai (sau khi xe dừng nghỉ):


- Nếu tăng vận tốc thêm   thì xe đến Vinh muộn hơn dự kiến bao nhiêu giờ?


- Nếu tăng vận tốc thêm   thì xe đến Vinh muộn hơn dự kiến bao nhiêu giờ?


- Nếu tăng vận tốc thêm   thì xe đến Vinh muộn hơn dự kiến bao nhiêu giờ?



Bài 2. Cho hai hàm số  và .

a) Trong cùng mặt phẳng tọa độ , vẽ đồ thị của hai hàm số đã cho.
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số trên.




Bài 3. Cho hai hàm số  và . Xác định  để hai đồ thị hàm số trên cắt nhau tại điểm nằm trên trục hoành.

Bài 4. Chim cắt là loài chim lớn, có bản tính hung dữ, đặc điểm nổi bậc nhất của chúng là đôi mắt rực sáng, bộ móng vuốt và chiếc mỏ sắc như dao nhọn, chúng có khả năng lao nhanh như tên bắn và là nỗi khiếp đảm của không ít các loài chim trời, rắn và những loài thú nhỏ như chuột, thỏ, sóc,…






a) Từ vị trí cao  so với mặt đất, đường bay lên của chim cắt được cho bởi công thức:  (trong đó  là độ cao so với mặt đất,  là thời gian tính bằng giây, ). Hỏi nếu nó muốn bay lên để đậu trên một núi đá cao  so với mặt đất thì tốn bao nhiêu giây?



[bookmark: _GoBack]b) Từ vị trí cao  so với mặt đất hãy tìm độ cao khi nó bay xuống sau  giây. Biết đường bay xuống của nó được cho bởi công thức: .
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